
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN GẦN GŨI - LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Oanh- Nguyễn Thị Mai Hương 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Bé tìm 

hiểu về nước) 

(MT17)  

Trò chuyện ( Một số 

hiện tượng thời tiết) 

(MT27)  

Trò chuyện ( Một số 

yếu tố tự nhiên) 

(MT25)  

Trò chuyện ( Thời 

gian ngày và đêm) 

(MT25)  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Sự tích bánh 

trôi bánh chay 

(MT49)  

Nghỉ lễ giỗ Tổ 10/3  Vận động 

Chạy thay đổi hướng 

vận động theo vật 

chuẩn  

TC: Kéo co (MT3)  

Vận động 

Tung bắt bóng với 

người đối diện 

TC: Đua rết. (MT4)  

T3 

Vận động 

Đi bước dồn trước 

TC: Gia đình gấu 

(MT2)  

Vận động 

Nhảy lò cò 3m 

TC: Bóng rổ (MT3)  

Khám phá 

KPKH: Khám phá về 

đặc điểm, tính chất 

của đất, đá, cát, sỏi. 

(MT25)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phận biệt 

ngày, đêm. (MT22)  

T4 

Khám phá 

KPKH: Nước và lợi 

ích của nước 

(MT53)  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng 

(MT36)  

Văn học 

Thơ: Ông mặt trời 

bật lửa (MT59)  

Văn học 

Truyện: Sự tích ngày 

và đêm (MT54)  

T5 
Hoạt động tạo hình Khám phá Làm quen với toán Steam 



Vẽ hạt mưa ( ĐT) 

(MT96)  

KPKH: Bé với gió 

(MT25)  

Đo độ dài 1 vật bằng 

1 đơn vị đo (MT37)  

Làm trà sữa thạch 

hoa quả (MT7)  

T6 

Âm nhạc 

NDC: DH: Cho tôi 

đi làm mưa với 

NDKH: + NH: Tia 

nắng hạt mưa 

+ Trò chơi: Vận 

động theo nhạc( ỨD 

Đa văn hóa) 

(MT101)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán ông mặt trời 

và những đám mây( 

ĐT) (MT7)  

Âm nhạc 

- NDTT: VĐ: Nắng 

sớm. 

- NDKH: + Nghe 

hát: Mưa rơi 

+ TC: Đuổi hình bắt 

tên bài hát (MT101)  

Âm nhạc 

DVĐ múa minh họa: 

Đếm sao 

(Phần 1: Năng khiếu) 

NDKH: + NH: Mùa 

hạ và những chùm 

hoa nắng. 

+ TCi: Ai đoán giỏi. 

(MT102)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Trò chuyện 

về cách làm bánh 

trôi bánh chay 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

Nghỉ lễ giỗ Tổ 10/3  *HĐ1: Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2: Bé vẽ các 

hiện tượng tự nhiên. 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT96)  

*HĐ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

*HĐ2: Giao lưu lớp 

3TA 

*HĐ3: Chơi tự do:  

T3 

*HĐ1: Trò chơi: 

Chuyền nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Vật nào chìm vật nào 

nổi 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: Thí nghiệm 

trứng chìm, trứng 

nổi. 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT28)  

*HĐ1: TC: Gió thổi 

*HĐ2: Trò chuyện 

giúp trẻ tìm hiểu về 

bão 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn 

*HĐ2: Trò chuyện 

về thời gian ngày và 

đêm 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

T4 

*HĐ1: Trò chơi: 

Chìm nổi 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Đường, muối, cát 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Bé tìm hiểu 

đám mây 

*HĐ1: TC: Đua 

thuyền 

*HĐ2: Trò chuyện 

về lợi ích, tác hại của 

*HĐ1:Trò chơi: Thỏ 

đi tắm nắng 

*HĐ2:Trời nắng bé 

mặc quần áo như thế 



chất nào tan trong 

nước( 5E) 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT25)  

gió 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT53)  

nào 

*HĐ3:Chơi tự do 

(MT53)  

T5 

*HĐ1: Trò chơi: Đội 

nào giỏi hơn 

*HĐ2. Nhận biết 

một số nơi nguy 

hiểm Ao, hồ, sông, 

suối 

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT19)  

*HĐ1: TC: Chìm 

nổi. 

*HĐ2:Thí nghiệm 

vật tan và không tan 

trong nước. 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT25)  

* HĐ1: TC: Nước 

đóng băng 

* HĐ2: Điều kỳ diệu 

của cát dưới kính lúp 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

*HĐ2: Thời gian của 

bé như thế nào? 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT41)  

T6 

* HĐ1. TC: Cua cắp 

* HĐ2. Bình lọc 

nước mini ( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC 1: Về 

đúng nhà 

*HĐ2: Bé vui với 

các con số 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT31)  

*HĐ1. TC: Đua rết 

*HĐ2: Nhốt không 

khí vào túi 

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp mặt trời 

từ viên sỏi 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT96)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc ( Bé 

tìm hiểu về nước) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( Một 

số hiện tượng thời 

tiết) (MT85)  

Hoạt động góc ( Một 

số yêu tố tự nhiên) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( 

Thời gian ngày và 

đêm) (MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT17)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT89)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động chiều T2 

*HĐ1: TC: Năm con 

cua đá 

*HĐ2: Bé trải 

nghiệm làm bánh 

trôi bánh chay 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

Nghỉ lễ giỗ Tổ 10/3  *HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Cô cùng trẻ 

cân, đo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT9)  

* HĐ1:TC: Chìm 

nổi. 

*HĐ2:Cảm xúc của 

bé  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT77)  



*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

T3 

* HĐ1:TC: Chìm 

nổi. 

* HĐ2: Đọc cho trẻ 

nghe truyện “Giọt 

nước tý xíu”  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT54)  

*HĐ1. TC: Thả đỉa 

ba ba 

* HĐ2: LBT trong 

vở toán: Đếm đến 6 

*HĐ3: Chơi tự do 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Bé miêu tả 

hành động của các 

nhân vật trong tranh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT66)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Tập luyện 1 

số bài hát trong chủ 

đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT93)  

T4 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở bé nhận biết 

và LQVCC: Chữ E 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT70)  

*HĐ1: Trò chơi: " 

Trời mưa" 

*HĐ2: "Bé xem 

tranh ảnh , sách 

truyện về chủ đề". 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT67)  

*HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT: 

Đếm đến 8 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT31)  

*HĐ1: TC: Trốn 

mưa 

*HĐ2: Ôn bài hát: 

Đếm sao 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT54)  

T5 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi bị đuối nước 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày: (MT77)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

dao- ca dao: Nắng ( 

Rèn phát âm chuẩn 

phụ âm l/n) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT59)  

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

*HĐ2: Kỹ năng sơ 

cứu vết thương khi 

bị chảy máu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT21)  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ. 

*HĐ2: Làm BT 

trong vở LQVT 

Nhận biết thời gian( 

sáng, trưa, chiều, tối) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

T6 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

* HĐ 2: Trò chuyện 

*HĐ1. Trò chơi: 

Thỉa đỉa ba ba 

*HĐ2. Giải đố về 

*HĐ1: TC: Trốn 

mưa 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Bé Xem 



về ngày giỗ tổ Hùng 

Vương 10/3 âm lịch: 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT31)  

các HTTN 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày - tuần: 

(MT54)  

dao: Hạt mưa hạt 

móc 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4.Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT54)  

video hướng dẫn 

cách đánh răng cho 

đúng. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT17)  

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  
Một số hiện tượng 

thời tiết  

Một số yếu tố tự 

nhiên  

Thời gian ngày và 

đêm  

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN GẦN GŨI - LỚP 4 tuổi B  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Yến- Nguyễn Thị Đức  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Bé tìm 

hiểu về nước 

(MT53)  

Trò chuyện - Một số 

hiện tượng thời tiết 

(MT53)  

Trò chuyện - Một số 

yếu tố tự nhiên 

(MT53)  

Trò chuyện - Thời 

gian ngày và đêm 

(MT53)  

Hoạt động học T2 

Khám phá Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ 

Hùng Vương 10/03 

Âm lịch  

Vận động 

Tung bắt bóng với 

người đối diện 

Vận động 

Chạy thay đổi hướng 

vận động đúng tín 



KPXH: Bé tìm hiểu 

về Tết Hàn Thực 

(MT49)  

TCVĐ: Đua rết 

(MT4)  

hiệu vật chuẩn 

TCVĐ: Đội nào 

nhanh hơn (MT3)  

T3 

Vận động 

Đi bước dồn trước 

TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa (MT2)  

Vận động 

Nhảy lò cò 3m  

TCVĐ: Kéo co 

(MT2)  

Khám phá 

KPKH: Vì sao có 

mưa?  

Steam 

KPKH: Khám phá 

ngày và đêm (quy 

trình 5E) (MT28)  

T4 

Khám phá 

Nước và ích lợi của 

nước (MT53)  

Văn học 

Thơ: Trăng sáng 

(MT59)  

Âm nhạc 

NDC: DH: Đếm sao 

NDKH: + Nghe: 

Mùa hạ và những 

chùm hoa nắng. 

+ Trò chơi: Hãy bắt 

chước (MT93)  

Văn học 

Truyện: “Sự tích 

ngày và đêm”  

T5 

Văn học 

Truyện: "Giọt nước 

tí xíu" (MT54)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng (MT36)  

Hoạt động tạo hình 

Bé vẽ trời mưa (ĐT)  

Hoạt động tạo hình 

TH: Xé, dán mặt trời 

và đám mây (M)  

T6 

Steam 

TH: Làm máy lọc 

nước mini (MT23)  

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ múa 

minh họa: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- NDKH: + Nghe hát 

“Mưa rơi” (Âm nhạc 

đa văn hóa) 

+ TCAN: Ai nhanh 

nhất (MT101)  

Văn học 

Truyện: Cô mây  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT93)  



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

HĐ2: Trò chuyện về 

cách làm bánh trôi 

bánh chay 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ 

Hùng Vương 10/03 

Âm lịch  

HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

HĐ2: Trò chuyện về 

lợi ích, tác hại của 

gió 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Ai giỏi 

nhất 

HĐ2: Cảm xúc của 

bé 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT77)  

T3 

HĐ1: TC: Đua rết 

HĐ2: Nhốt không 

khí vào túi 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

HĐ1:TC: Cua cắp 

HĐ2: 1 số hoạt động 

giao lưu với lớp 4TD 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

HĐ2: Bé cùng cô 

dọn vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Làm theo 

hiệu lệnh 

HĐ2: Thời gian của 

bé 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT41)  

T4 

HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

HĐ2: Ôn nhận biết 

số1, 2,3, 4, 5 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT31)  

HĐ1: TCVĐ: Đội 

nào giỏi nhất 

HĐ2: Xếp các hiện 

tượng tự nhiên mà 

bé thích từ những 

nguyên liệu thiên 

nhiên 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1:TC: Vũ điệu 

hóa đá 

HĐ2: Đo độ dài một 

vật bằng một đơn vị 

đo 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Bóng tròn 

to 

HĐ2: Trò chuyện về 

thời gian ngày và 

đêm 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT22)  

T5 

HĐ1: TC: Chung 

sức 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự đổi màu của 

nước 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

HĐ2: Trò chuyện 

giúp trẻ tìm hiểu về 

bão 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TC: Chuyển 

nước  

HĐ2: Thí nghiệm 

làm lốc xoáy mini 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Trốn nắng 

HĐ2: Ánh nắng và 

bé cần tránh 

HĐ3: Chơi tự do  



T6 

HĐ1: TC: Làm theo 

hiệu lệnh 

HĐ2: Làm thế nào 

để bé tránh bị ốm 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT17)  

HĐ1: TC: Chìm nổi 

HĐ2: Thí nghiệm 

trứng chìm, trứng 

nổi. 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT25)  

HĐ1: TC: Sóng 

nước 

HĐ2: Giấy không bị 

ướt khi tô sáp 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

HĐ2: Cảm nhận thời 

tiết mùa hè 

HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Bé 

tìm hiểu về nước 

(MT53)  

Hoạt động góc - Một 

số hiện tượng thời 

tiết (MT53)  

Hoạt động góc - Một 

số yếu tố tự nhiên  

Hoạt động góc - 

Thời gian ngày và 

đêm  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT17)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT17)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

HĐ1:TC: Tập tầm 

vông 

HĐ2: Bé trải nghiệm 

làm bánh trôi, bánh 

chay 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ 

Hùng Vương 10/03 

Âm lịch  

HĐ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

HĐ2: Cô cùng trẻ 

cân, đo 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT9)  

HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

HĐ2: Bé sẽ làm gì 

khi gặp nguy hiểm 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

HĐ1: TC: Đội nào 

thông minh 

HĐ2: Dạy trẻ tiết 

kiệm nước 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT89)  

HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

HĐ2: Dạy trẻ cách 

cầm sách và đọc 

sách 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT67)  

HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Nắng 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Trốn mưa 

HĐ2: Tập luyện 1 số 

bài hát trong chủ đề 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  

T4 

HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

HĐ2: Bé làm gì khi 

HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

HĐ2: Làm bài tập 

HĐ1: TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

HĐ2: Làm bài tập 

HĐ1: TC: Đua rết 

HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo theo chủ đề 



bị đuối nước 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT19)  

trong vở toán: Đếm 

đến 7 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

trong vở toán: Đếm 

đến 8 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT66)  

T5 

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

HĐ2: Ôn các bước 

rửa mặt 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT14)  

HĐ1: TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

HĐ2: Kỹ năng sơ 

cứu vết thương khi 

bị chảy máu 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Làm quen bài 

hát: What's The 

weather like Today 

song 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Thả đỉa ba 

ba. 

HĐ2: Giải câu đố về 

HTTN 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT85)  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT14)  

HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần  

HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  
Một số hiện tượng 

thời tiết  

Một số yếu tố tự 

nhiên  

Thời gian ngày và 

đêm  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN GẦN GŨI - LỚP 4 tuổi C  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Phương- Phạm Thị Hồng Tươi 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 



Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Bé tìm 

hiểu về nước ) 

(MT53)  

Trò chuyện ( Một số 

hiện tượng thời tiết) 

(MT53)  

Trò chuyện ( Một số 

yếu tố tự nhiện ) 

(MT27)  

Trò chuyện ( Thời 

gian ngày và đêm) 

(MT53)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi bước dồn trước 

- TC: Kéo co. (MT2)  

Nghỉ giỗ tổ 10/3  Vận động 

Nhảy lò cò 3m 

TCVĐ : Thi xem đội 

nào nhanh (MT2)  

Vận động 

- Chạy thay đổi hướng 

theo vật chuẩn. 

- TC: Đội nào nhanh 

hơn (MT3)  

T3 

Steam 

Kỹ năng sống: Thực 

hành sữa chua dầm 

quả (MT23)  

Khám phá 

KPKH: Bé với gió 

(MT28)  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng 

(MT36)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 6  

T4 

Văn học 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu ( Rèn phát âm 

L/N) (MT54)  

Văn học 

Thơ: Trăng sáng 

(MT59)  

Văn học 

Truyện: Cô mây. 

(MT66)  

Văn học 

Truyện: Ngày và đêm 

(MT54)  

T5 

Khám phá 

KPKH: Sự cần thiết 

của nước. (MT25)  

Âm nhạc 

- NDTT; DVĐ múa 

minh họa: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- NDKH: Nghe hát 

“Mưa rơi”. 

- TCAN: Ai nhanh 

nhất. (MT93)  

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán mặt trời và 

đám mây ( M) 

(MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn cầu vồng (M)  

T6 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Âm nhạc Âm nhạc 



Vẽ sóng nước (ĐT) 

(MT96)  

Vẽ mưa (Đề tài) 

(MT96)  

- NDC: DVĐ múa 

minh họa: Mưa hè ( 

Âm nhạc ĐVH)  

- NDKH: NH: Cò lả 

- TC: Ai đoán giỏi. 

(MT101)  

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề ( Âm nhạc 

ĐVH ) (MT102)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ 1: TC: Trời 

nắng, trời mưa. 

*HĐ 2 Quan sát bể 

nước . 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT23)  

Nghỉ giỗ tổ 10/3  * HĐ1:TC: Đua rết  

* HĐ2: Một số hoạt 

động trò chơi VĐ  

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ 1: TC: Đua rết. 

* HĐ 2: Thời gian của 

bé. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT41)  

T3 

*HĐ 1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

* HĐ 2: Đường, muối, 

cát chất nào tan trong 

nước. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ 1: TC: Về đúng 

nhà. 

* HĐ2 : Bé vui với 

các con số. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT31)  

* HĐ 1: TC: Rồng rắn 

lên mây. 

* HĐ 2: Trò chuyện 

về nước 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT25)  

*HĐ 1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

* HĐ 2: Bé cảm nhận 

thời tiết. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT22)  

T4 

* HĐ 1: TC: Ô tô và 

chim sẻ. 

* HĐ 2: Quan sát 

mương nước gần 

trường. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT19)  

* HĐ 1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

* HĐ 2: Trò chuyện 

giúp trẻ tìm hiểu về 

bão. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Sóng biển 

* HĐ2: Chơi với các 

nguyên liệu thiên 

nhiên 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1: Tập yoga cùng 

các bạn lớp 4TD 

* HĐ2: Trò chơi: Kéo 

co 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

T5 

* HĐ 1: TC: Tung 

giấy 

* HĐ 2: Chơi với giấy 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ 1: TC:Tung bắt 

bóng với người đối 

diện  

* HĐ 2: Bé với chong 

chóng 

* HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển bột 

* HĐ2: Làm đất nặn 

từ bột mì ( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự kì diệu của giấy 

ăn( 5E) 



* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT4)  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

T6 

* HĐ 1: TC: Chuyển 

nước 

* HĐ 2: Thí nghiệm: 

Khám phá các tầng 

chất lỏng. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT23)  

*HĐ1: TC: Đong 

nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự hòa tan của muối 

(5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ 1: TC: Về đúng 

nhà  

* HĐ 2: Ôn số 3,4,5. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT31)  

HĐ1:TC: Vũ điệu hóa 

đá 

HĐ2: Đo độ dài một 

vật bằng một đơn vị 

đo 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT37)  

Hoạt động chơi góc 

- Hoạt động góc.( Bé 

tìm hiểu về nguồn 

nước) (MT85)  

- Hoạt động góc.( Một 

số hiện tượng thời tiết 

) (MT85)  

- Hoạt động góc.( Yếu 

tố tự nhiên ) (MT85)  

- Hoạt động góc.( 

Ngày và đêm ) 

(MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT17)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT17)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT17)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh CDDMN (MT17)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ 1: TC: Thi xem 

ai nhanh  

* HĐ 2: Bé làm bánh 

trôi, bánh chay 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ4 : Nêu gương 

cuối ngày (MT49)  

Nghỉ giỗ tổ 10/3  * HĐ 1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ 2: Cô cùng trẻ 

cân, đo 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT9)  

HĐ1: TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

HĐ2: Kỹ năng sơ cứu 

vết thương khi bị chảy 

máu 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

T3 

HĐ1: TC: 5 ngón tay 

xinh 

HĐ2: Dạy trẻ kĩ năng 

giữ gìn và lật từng 

trang sách 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT67)  

*HĐ1. Gây hứng thú: 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

*HĐ2. Nhận biết một 

số nơi nguy hiểm Ao, 

hồ, sông, suối 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu ngương 

cuối ngày (MT21)  

* HĐ 1: TC: Thi xem 

ai nhanh  

* HĐ 2: Bé làm nước 

ép lựu 

* HĐ 3: Chơi tụ chọn 

* HĐ 4: Nêu guương 

cuối ngày (MT23)  

* HĐ 1: TC: Vuốt ve. 

* HĐ 2: Ôn các bước 

rửa tay. 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT89)  



T4 

* HĐ1: TC: Nu na nu 

nống. 

* Hđ2: LQ bài đồng 

dao: Hạt mưa hạt móc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Làm quen bài 

hát: ABC song  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT93)  

* HĐ 1: TC: Đua rết. 

* HĐ 2: Tác hại của 

uống nước lã 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT17)  

* HĐ 1: TC: Chi chi, 

chành chành.. 

* HĐ 2: Làm quen bài 

hát: Đếm sao. 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuôi ngày (MT93)  

T5 

* HĐ 1: TC: Năm 

ngón tay nhúc nhích. 

* HĐ 2: Làm bài trong 

vở tạo hình: Vẽ, tô 

màu cảnh mùa hè. 

* HĐ 3: CHơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT96)  

* HĐ1:TC: Ai giỏi 

nhất 

*HĐ2:Cảm xúc của bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT77)  

* HĐ 1: TC: Nu na nu 

nống. 

* HĐ 2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ môi 

trường. 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT14)  

* HĐ 1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ. 

* HĐ 2: Làm bài tập 

trong vở LQ với toán: 

Nhận biết thời gian: 

Sáng, trưa, chiều, tối. 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT41)  

T6 

* HĐ 1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

* HĐ 2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

* HĐ 4: nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT85)  

* HD1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Động và 

tượng 

*HĐ2: Bé miêu tả 

hành động của các 

nhân vật trong tranh 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuôi ngày- tuần 

(MT66)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Tập luyện 1 số 

bài hát trong chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày + cuối tuần 

(MT54)  

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  
Một số hiện tượng 

thời tiết  

Một số yếu tố tự 

nhiên  

Thời gian ngày và 

đêm  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN GẦN GŨI- LỚP 4 tuổi D  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Huyền- Vũ Thị Kim Oanh  



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/03 đến 04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 25/04 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT14)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT14)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT14)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT14)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện (Bé tìm 

hiểu về nước) 

(MT53)  

Trò truyện( Một số 

hiện tượng thời tiết) 

(MT53)  

Trò chuyện( Một số 

yếu tố tự nhiên) 

(MT53)  

Trò chuyện (Thời 

gian ngày và đêm) 

(MT53)  

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về tết 

hàn thực (MT49)  
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Vận động 

- Chạy thay đổi 

hướng vận động 

đúng tín hiệu vật 

chuẩn 

- TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT3)  

Vận động 

- Tung bắt bóng với 

người đối diện 

- TCVĐ: Đua rết 

(MT4)  

T3 

Vận động 

Thể dục: Đi bước 

dồn trước 

- TC: Tung cao hơn 

nữa (MT2)  

Vận động 

- Nhảy lò cò 3m 

- TCVĐ: Kéo co 

(MT2)  

Văn học 

Truyện: Cô mây (Kể 

chuyện sáng tạo) 

(MT54)  

Văn học 

Thơ: Ông mặt trời 

(MT59)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Bé vẽ trời mưa (ĐT) 

(MT96)  

Làm quen với toán 

Day trẻ nhận biết 

ngày và đêm 

(MT28)  

Khám phá 

KPKH: Khám phá 

về gió (MT22)  

Steam 

Bé làm sữa chua hoa 

quả dầm (MT23)  

T5 

Văn học 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu( kể chuyện sáng 

tạo) (MT54)  

Văn học 

Thơ: Che mưa cho 

bạn (Đa số trẻ chưa 

biết) (MT54)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng (MT36)  

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán mặt trời và 

đám mây ( M) 

(MT100)  



T6 

Âm nhạc 

- NDTT; DVĐ múa 

minh họa: Cho tôi đi 

làm mưa với. 

- NDKH: Nghe hát 

“Mưa rơi” (Âm nhạc 

đa văn hóa) 

- TCAN: Ai nhanh 

nhất. (MT93)  

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ múa 

minh họa: Trời mưa 

- NDKH: NH: Cò lả 

- TC: Ai đoán giỏi. 

(MT93)  

Âm nhạc 

- VĐMH: “Nắng 

sớm”. 

- NDKH: + Nghe 

hát: Mưa rơi 

+ TC: “Hãy làm theo 

tôi” (MT93)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề 

(MT101)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Trò chuyện 

về cách làm bánh 

trôi bánh chay 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  
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* HĐ1: TC: Ai giỏi 

nhất 

* HĐ2: Xếp trăng 

sao từ nguyên liệu 

thiên nhiên  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1:TC: Chuyền 

trứng 

* HĐ2:Thí nghiệm: 

Qủa trứng biết đứng( 

5E) 

*HĐ3:Chơi tự do 

(MT23)  

T3 

* HĐ1: TC: Đôi 

chân khéo léo 

* HĐ2: Quan sát 

những đám mây 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1:TC: Cua cắp 

* HĐ2: 1 số hoạt 

động giao lưu với 

lớp 4TC 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT85)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Nhảy lò cò 

* HĐ2: Làm thế nào 

để bé tránh bị ốm 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT17)  

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2. Thời gian của 

bé 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

T4 

* HĐ1:TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: Trò chuyện 

mương nước gần 

trường 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1:TC: Đội nào 

giỏi hơn 

*HĐ2: Chơi với 

nước 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1:TC: Chọi gà 

* HĐ2: Trò chuyện 

về ngày giỗ tổ Hùng 

vương  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: Tập yoga 

cùng các bạn lớp 

4TC 

* HĐ2: Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT85)  



T5 

*HĐ1: TC: Ai nhanh 

hơn 

*HĐ2: Nhặt lá xếp 

mây, mưa 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh 

*HĐ2 : Thí nghiệm 

Núi lửa phun trào 

* HĐ3 Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1:TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: Bé dự báo 

thời tiết 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Nhặt lá 

* HĐ2: Chăm sóc 

vườn bưởi 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT85)  

T6 

* HĐ1: TC: Chìm 

nổi 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Đường, muối, cát 

chất nào tan trong 

nước 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Nhảy 

cùng với sỏi 

* HĐ2: Những viên 

sỏi kì diệu 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT23)  

*HĐ1: TC: Làm 

theo yêu cầu 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Câu đá” 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2 : Nhấc chai 

gạo bằng 1 cái đũa 

* HĐ3 Chơi tự do 

(MT23)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc ( Bé 

tìm hiểu về nước) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( Một 

số hiện tượng thời 

tiết) (MT7)  

Hoạt động góc ( Một 

số yếu tố tự nhiên) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( 

Thời gian ngày và 

đêm) (MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Đội nào 

thông minh 

* HĐ2: Bé trải 

nghiệm làm bánh 

trôi, bánh chay 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT23)  
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*HĐ 1:TC : Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ 2:Dạy trẻ cách 

cầm sách và đọc 

sách 

*HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT67)  

* HĐ1:TC: Đua rết 

* HĐ2: Đọc cho trẻ 

nghe truyện “Sự tích 

ngày và đêm”  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

T3 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Bé làm gì 

* HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Mô tả hành 

*HĐ1:TC: Ai giỏi 

nhất 

*HĐ2:Cảm xúc của 

* HĐ1: TC: Vỗ cái 

tay lên đi 

* HĐ2: LBT trong 



khi bị đuối nước 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT19)  

động nhân vật trong 

tranh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT66)  

bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT77)  

vở toán: Đếm đến 8 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

T4 

* HĐ1: TC: Trời 

mưa 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi gặp mưa dông, 

sấm sét 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT25)  

* HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

* HĐ2: LBT trong 

vở toán: Đếm đến 7 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT31)  

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Bé cân, đo 

cùng cô 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT9)  

* HĐ1:TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

* HĐ2: Ôn các bước 

rửa mặt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT14)  

T5 

* HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: LBT trong 

vở LQVT Nhận biết 

thời gian( sáng, trưa, 

chiều, tối) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT41)  

* HĐ1: TC: Đội nào 

thông minh 

* HĐ2: Dạy trẻ tiết 

kiệm nước 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT89)  

* HĐ1. TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

* HĐ2. Đo độ dài 

một vật bằng 1 đơn 

vị đo 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT37)  

* HĐ1. TC: Nu na 

nu nống. 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ môi 

trường 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT27)  

T6 

* HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

* HĐ2:Cho trẻ nghe 

bài hát về thời tiết 

bằng tiếng anh: 

Hows the weather; 

sun,rain, wind, and 

snow 

* HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Nhận biết 

một số nơi nguy 

hiểm Ao, hồ, sông, 

suối 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

*HĐ1:TC: Vỗ cái 

tay lên đi 

*HĐ2: Kỹ năng sơ 

cứu vết thương khi 

bị chảy máu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

*HĐ1:TC: Vắt nước 

cam 

*HĐ2:Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  



* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT53)  

cuối ngày- tuần 

(MT21)  

cuối ngày - tuần 

(MT14)  

Chủ đề - Sự kiện  Bé tìm hiểu về nước  
Một số hiện tượng 

thời tiết  

Một số yếu tố tự 

nhiên  

Thời gian ngày và 

đêm  

 


